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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BÌNH DƯƠNG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 21/TTr-STC ngày 08 tháng 05 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 05 thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, NC, CV, Web;
- Lưu: VT, HKSTT
	CHỦ TỊCH




Võ Văn Minh


 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành Kèm theo Quyết định số: 1812/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện
	Trang

	1
	Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu phòng Quản lý ngân sách
	Ngân sách
	Phòng Quản lý ngân sách
	 

	2
	Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu hành chính sự nghiệp
	Tài chính hành chính sự nghiệp
	Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp
	 

	3
	Thẩm định và thông báo quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm (đối với nguồn vốn do cấp tỉnh thực hiện)
	Tài chính đầu tư
	Phòng Tài chính đầu tư
	 

	4
	Thẩm tra quyết toán dự án (công trình, hạng mục công trình) hoàn thành
	Tài chính đầu tư
	Phòng Tài chính đầu tư
	 

	5
	Thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất
	Công sản
	Phòng Quản lý giá và công sản
	 


 
PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
I. Lĩnh vực ngân sách
1. Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu phòng Quản lý ngân sách
- Trình tự thực hiện: (bao gồm cả thời gian, địa điểm thực hiện TTHC)
Bước 1: Văn phòng Sở tiếp nhận hồ sơ tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Tầng 1 Tháp B Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương), phần mềm quản lý văn bản hoặc qua đường bưu chính (Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương) chuyển Lãnh đạo Sở. Lãnh đạo Sở phân công Phòng Quản lý ngân sách. Lãnh đạo Phòng Quản lý ngân sách phân công chuyên viên thực hiện (01 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Bước 2: Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của hồ sơ và các vấn đề liên quan theo quy định (02 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
* Trường hợp thiếu hồ sơ thì chuyên viên tham mưu Lãnh đạo Phòng phát hành văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ. Văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ xem như văn bản trả lời đơn vị và kết thúc quy trình giải quyết hồ sơ.
Bước 3: Họp thẩm định và lập biên bản thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (05 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
* Trường hợp kết quả của Tổ thẩm định: hồ sơ chưa hợp pháp, hợp lý thì phát hành văn bản trả lời đơn vị và kết thúc quy trình giải quyết hồ sơ.
Bước 4: Soạn Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình Lãnh đạo phòng (3,5 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Bước 5: Lãnh đạo phòng xem xét, chuyển Văn phòng Sở (bộ phận pháp chế) (02 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Bước 6: Thông qua Bộ phận Pháp chế, Lãnh đạo Sở, Văn thư cho số ngày và phát hành văn bản đi (gồm 6.1, 6.2, 6.3) (6,5 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
6.1. Bộ phận Pháp chế xem xét, trình Lãnh đạo Sở (01 ngày).
6.2. Lãnh đạo Sở xem xét, ký văn bản (05 ngày).
6.3. Văn thư cho số ngày và phát hành văn bản đi (0,5 ngày).
- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan, phần mềm quản lý văn bản hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ: Mẫu văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (bao gồm phụ lục kèm theo Tờ trình) theo Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT.
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 20 ngày.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Sở Tài chính tỉnh Bình Dương/Đơn vị đề nghị thẩm định.
- Cơ quan giải quyết TTHC:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bình Dương.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính tỉnh Bình Dương/Phó Giám đốc.
+ Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Các sở, ngành và cơ quan liên quan.
- Kết quả thực hiện TTHC: Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
- Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Không quy định.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không quy định.
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015.
+ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013.
+ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
+ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước.
+ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
+ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.
+ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.
+ Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản công; mua sắm hàng hóa, dịch vụ, sửa chữa tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương.
II. Lĩnh vực tài chính hành chính sự nghiệp
1. Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu hành chính sự nghiệp
- Trình tự thực hiện: (bao gồm cả thời gian, địa điểm thực hiện TTHC)
Bước 1: Văn phòng Sở tiếp nhận hồ sơ tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Tầng 1 Tháp B Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương), phần mềm quản lý văn bản hoặc qua đường bưu chính (Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương) chuyển Lãnh đạo Sở. Lãnh đạo Sở phân công Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp. Lãnh đạo Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp phân công chuyên viên thực hiện (01 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Bước 2: Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của hồ sơ và các vấn đề liên quan theo quy định (02 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
* Trường hợp thiếu hồ sơ thì chuyên viên tham mưu Lãnh đạo Phòng phát hành văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ. Văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ xem như văn bản trả lời đơn vị và kết thúc quy trình giải quyết hồ sơ.
Bước 3: Họp thẩm định và lập biên bản thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (05 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
* Trường hợp kết quả của Tổ thẩm định: hồ sơ chưa hợp pháp, hợp lý thì phát hành văn bản trả lời đơn vị và kết thúc quy trình giải quyết hồ sơ.
Bước 4: Soạn Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình Lãnh đạo phòng (3,5 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Bước 5: Lãnh đạo phòng xem xét, chuyển Văn phòng Sở (bộ phận pháp chế) (02 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Bước 6: Văn phòng Sở (Bộ phận Pháp chế) xem xét, trình Lãnh đạo Sở (01 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Bước 7: Lãnh đạo Sở xem xét, ký văn bản (05 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Bước 8: Văn phòng Sở phát hành văn bản (0,5 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan, phần mềm quản lý văn bản hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ: Mẫu văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (bao gồm phụ lục kèm theo Tờ trình) theo Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT.
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 20 ngày.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Sở Tài chính tỉnh Bình Dương/Đơn vị đề nghị thẩm định.
- Cơ quan giải quyết TTHC:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bình Dương.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính tỉnh Bình Dương/Phó Giám đốc.
+ Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Các sở, ngành và cơ quan liên quan.
- Kết quả thực hiện TTHC: Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu
- Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Không quy định..
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không quy định.
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
+ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013.
+ Nghị định số 63/2014/ND-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
+ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
+ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.
+ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.
+ Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản công; mua sắm hàng hóa, dịch vụ, sửa chữa tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương.
III. Lĩnh vực tài chính đầu tư
1. Thẩm định và thông báo quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm (đối với nguồn vốn do cấp tỉnh thực hiện)
- Trình tự thực hiện: (bao gồm cả thời gian, địa điểm thực hiện TTHC)
Bước 1: Văn phòng Sở tiếp nhận hồ sơ tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Tầng 1 Tháp B Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương), phần mềm quản lý văn bản hoặc qua đường bưu chính (Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương) chuyển Lãnh đạo Sở. Lãnh đạo Sở phân công Phòng Tài chính đầu tư. Trưởng phòng Phòng Tài chính đầu tư phân công chuyên viên thụ lý (01 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Bước 2: Chuyên viên thụ lý hồ sơ (trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa hoặc bổ sung thì thời gian được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung của đơn vị) (22,5 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Bước 3: Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, chuyên viên thụ lý lập báo cáo kết quả thẩm định chuyển Trưởng phòng (02 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Bước 4: Trưởng phòng xem xét, chuyển Văn phòng Sở (bộ phận pháp chế) (0,5 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Bước 5: Văn phòng Sở (bộ phận pháp chế) xem xét, chuyển văn bản đến Lãnh đạo Sở (0,5 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Bước 6: Lãnh đạo Sở ký văn bản (03 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Bước 7: Văn thư phát hành văn bản (0,5 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan, phần mềm quản lý văn bản hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ:
. Trường hợp chủ đầu tư (hoặc ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực) trực tiếp quản lý dự án và không trực thuộc sở, ban, ngành thuộc UBND cấp tỉnh được phân cấp quản lý, chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán năm gửi Sở Tài chính theo các biểu mẫu sau:
.. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (bản chính).
.. Báo cáo về việc thực hiện vốn đầu tư các dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn ngân sách nhà nước (do Quốc hội quyết định) của chủ đầu tư (bản chính).
. Trường hợp chủ đầu tư (Ban quản lý dự án chuyên ngành; Ban quản lý dự án khu vực) trực thuộc sở, ban, ngành thuộc UBND cấp tỉnh được phân cấp quản lý. Sau khi các Sở, ban, ngành thuộc UBND cấp tỉnh xét duyệt báo cáo quyết toán của các chủ đầu tư; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán năm gửi Sở Tài chính theo các biểu mẫu sau:
.. Báo cáo tổng hợp quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách do địa phương quản lý (bản chính).
.. Báo cáo về việc thực hiện vốn đầu tư các dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn ngân sách nhà nước (do Quốc hội quyết định) của cơ quan chủ quản (bản chính).
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Sở Tài chính tỉnh Bình Dương/Chủ đầu tư.
- Cơ quan giải quyết TTHC:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính/Phó Giám đốc.
+ Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Không quy định.
- Kết quả thực hiện TTHC: Thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách.
- Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Không quy định.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không quy định.
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.
+ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán.
2. Thẩm tra quyết toán dự án (công trình, hạng mục công trình) hoàn thành
Bước 1: Văn phòng Sở tiếp nhận hồ sơ tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Tầng 1 Tháp B Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương), phần mềm quản lý văn bản hoặc qua đường bưu chính (Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương) chuyển Lãnh đạo Sở. Lãnh đạo Sở phân công Phòng Tài chính đầu tư (02 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Bước 2: Trưởng phòng phân công chuyên viên thụ lý (03 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Bước 3: Chuyên viên thụ lý và các đơn vị có liên quan thẩm tra và báo cáo kết quả thẩm tra cho Lãnh đạo Phòng, trường hợp yêu cầu Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án) bổ sung hồ sơ thì thời gian được tính đến ngày thông báo và nhận đủ hồ sơ. Thẩm định giá vật tư thiết bị (nếu có). Chờ Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án) bổ sung hồ sơ (nếu có) (Dự án: Nhóm A: 214 ngày; Nhóm B: 94 ngày. Nhóm C, báo cáo kinh tế kỹ thuật: 64 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Bước 4: Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra, xếp lịch và tổ chức họp thống nhất số liệu quyết toán. Lập biên bản thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (BM01) (08 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Bước 5: Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan ký biên bản thẩm tra quyết toán và gửi lại Sở Tài chính (05 ngày).
Bước 6: Lập báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (BM02) và dự thảo Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (BM03) trình UBND tỉnh, chuyển Văn phòng Sở (bộ phận pháp chế) (03 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Bước 7: Văn phòng Sở (bộ phận pháp chế) xem xét, chuyển Lãnh đạo Sở (01 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Bước 8: Lãnh đạo Sở ký văn bản (03 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Bước 9: Văn thư phát hành văn bản (01 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan, phần mềm quản lý văn bản hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ:
. Đối với dự án đầu tư công hoàn thành, hạng mục công trình hoàn thành, dự án đầu tư công dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị:
.. Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành của chủ đầu tư (bản chính). Trường hợp kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, tờ trình phải nêu rõ những nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất và lý do không thống nhất giữa chủ đầu tư và kiểm toán độc lập. Trường hợp các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra (sau đây gọi là thanh tra), kiểm tra. Kiểm toán nhà nước, cơ quan pháp luật đã thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra dự án, trong tờ trình chủ đầu tư phải nêu rõ việc chấp hành các kiến nghị, kết luận của các cơ quan trên.
.. Biểu mẫu báo cáo quyết toán theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định này (bản chính).
.. Các văn bản pháp lý có liên quan (bản chính hoặc bản do chủ đầu tư sao y bản chính).
.. Hồ sơ quyết toán của từng hợp đồng gồm các tài liệu (bản chính hoặc do chủ đầu tư sao y bản chính): Hợp đồng và các phụ lục hợp đồng (nếu có); các biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn thanh toán; biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành toàn bộ hợp đồng; bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu (quyết toán A - B); biên bản thanh lý hợp đồng đối với trường hợp đã đủ điều kiện thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật về hợp đồng; các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng liên quan đến nội dung thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.
.. Biên bản nghiệm thu công trình hoặc hạng mục công trình độc lập hoàn thành đưa vào sử dụng (bản chính).
.. Báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập trong trường hợp thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán (bản chính).
.. Báo cáo kiểm toán hoặc thông báo kết quả kiểm toán (sau đây gọi chung là báo cáo kiểm toán), kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, quyết định xử lý vi phạm của các cơ quan Kiểm toán nhà nước, thanh tra, kiểm tra trong trường hợp các cơ quan này thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán dự án; kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật trong trường hợp dự án có vi phạm pháp luật bị cơ quan pháp luật điều tra. Báo cáo của chủ đầu tư kèm các tài liệu liên quan về tình hình chấp hành các kiến nghị của các cơ quan nêu trên.
. Đối với nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư sử dụng vốn đầu tư công, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị:
.. Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính).
.. Biểu mẫu báo cáo quyết toán theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định này (bản chính).
.. Các văn bản pháp lý có liên quan (bản chính hoặc bản do chủ đầu tư sao y bản chính).
.. Hồ sơ quyết toán của từng hợp đồng gồm bản chính các tài liệu (bản chính hoặc do chủ đầu tư sao y bản chính): Hợp đồng, các biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn thanh toán (trừ trường hợp chưa có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị); văn bản phê duyệt điều chỉnh, bổ sung, phát sinh, thay đổi (nếu có), biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo hợp đồng (nếu có), bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng (nếu có), biên bản thanh lý hợp đồng đối với trường hợp đã đủ điều kiện thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật về hợp đồng.
.. Báo cáo kiểm toán của kiểm toán độc lập trong trường hợp kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán (bản chính).
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: Dự án: Nhóm A: 240 ngày; Nhóm B: 120 ngày; Nhóm C, báo cáo kinh tế kỹ thuật: 90 ngày.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Chủ đầu tư (ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực).
- Cơ quan giải quyết TTHC:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính/Phó Giám đốc.
+ Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Không quy định.
- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.
- Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Không quy định.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không quy định.
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.
+ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán.
+ Các Thông tư, Quyết định và các văn bản của các Bộ, ngành, UBND tỉnh Bình Dương và của các đơn vị khác có liên quan về quản lý đầu tư xây dựng.
IV. Lĩnh vực công sản
1. Thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất
- Trình tự thực hiện: (bao gồm cả thời gian, địa điểm thực hiện TTHC)
Bước 1: Văn phòng Sở tiếp nhận hồ sơ tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Tầng 1 Tháp B Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương), phần mềm quản lý văn bản hoặc qua đường bưu chính (Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương) chuyển Lãnh đạo Sở. Lãnh đạo Sở phân công Phòng Quản lý giá và công sản. Trưởng phòng Phòng Quản lý giá và công sản phân công chuyên viên thụ lý (01 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Bước 2:
+ Chuyên viên thụ lý xem xét hồ sơ và phát hành giấy mời Tổ giúp việc Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tổ chức kiểm tra thực tế hiện trạng hoặc họp thẩm định Phương án. Thông qua Tổ phó Tổ giúp việc Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (1,5 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
+ Tổ phó Tổ giúp việc Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất xem xét, báo cáo Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (01 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
+ Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (Trưởng phòng) trình Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (Phó Giám đốc Sở) (0,5 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
+ Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất ký giấy mời (0,5 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
+ Văn thư phát hành giấy mời (0,5 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Bước 3: Chuyên viên thụ lý: Nghiên cứu hồ sơ, báo cáo, tổng hợp nội dung phương án theo đề xuất của đơn vị. Thực hiện kiểm tra thực tế hoặc tham gia họp Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (đối với hồ sơ của khối huyện, thị xã, thành phố). Lập biên bản kiểm tra hiện trạng thực tế (mẫu số 02) hoặc biên bản họp của Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (đối với cơ sở nhà, đất của UBND các huyện, thị xã, thành phố). Soạn văn bản trình UBND tỉnh (7,5 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Bước 4: Tổ phó Tổ giúp việc Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất xem xét, trình Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (01 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Bước 5: Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất xem xét, chuyển văn bản qua Văn phòng Sở (bộ phận pháp chế) (01 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Bước 6: Văn phòng Sở (bộ phận pháp chế) chuyển văn bản trình Phó Giám đốc Sở (Phó Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất) (01 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Bước 7: Phó Giám đốc Sở (Phó Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất) ký văn bản (04 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Bưởc 8: Văn thư phát hành giấy mời (0,5 ngày). Địa điểm: Tầng 2, Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan, phần mềm quản lý văn bản hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ:
. Báo cáo kê khai, tổng hợp và lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất: 01 bản chính.
. Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (mẫu số 01): 01 bản chính.
. Biên bản kiểm tra hiện trạng (mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công) (đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố).
. Hồ sơ nhà, đất kèm theo (bản sao).
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 20 ngày.
- Đối tượng thực hiện TTHC:
+ Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội.
+ UBND các huyện, thị xã, thành phố.
+ Doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 67/2021/NĐ-CP.
- Cơ quan giải quyết TTHC:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.
+ Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Không quy định.
- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt phương án.
- Phí, lệ phí (nếu có): Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):
+ Mẫu số 01- Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (ban hành kèm theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP).
+ Mẫu số 02 - Biên bản kiểm tra hiện trạng nhà, đất (ban hành kèm theo Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không quy định.
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
+ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
+ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP.
+ Nghị định số 67/2021/NĐ-CP.
+ Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP.
+ Thông tư số 125/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 37/2018/TT-BTC.
 
Mẫu số 01
Bộ, cơ quan trung ương/Sở, ngành,
UBND cấp huyện, doanh nghiệp thuộc UBND cấp tỉnh: ....................................
Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp: .................................... (*)
PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (THÀNH PHỐ)....
	STT
	Đơn vị/Địa chỉ nhà đất
	Diện tích (m2)
	Diện tích (m2)
	Hồ sơ pháp lý
	Mục đích sử dụng của cơ sở nhà, đất được giao/cho thuê
	Hiện trạng sử dụng
	Phương án đề xuất
	Ghi chú

	
	
	Đất
	Nhà
	 
	
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: Mẫu biểu này sử dụng để:
- Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất kê khai báo cáo và đề xuất phương án xử lý từng cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý: (*) ghi cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất; cột (2) ghi địa chỉ từng cơ sở nhà, đất;
- Cơ quan chủ quản cấp trên tổng hợp, đề xuất phương án xử lý từng cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý: (*) ghi cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp chủ quản cấp trên; cột (2) ghi cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng và địa chỉ từng cơ sở nhà, đất; cột (8) ghi phương án đề xuất của cơ quan chủ quản cấp trên;
- Bộ, cơ quan trung ương, sở, ngành, UBND cấp huyện, doanh nghiệp thuộc UBND cấp tỉnh lập phương án xử lý từng cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý: (*) không ghi; cột (2) ghi cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; cột (8) ghi phương án đề xuất của cơ quan có thẩm quyền lập phương án theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP).
 
Mẫu số 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRẠNG NHÀ, ĐẤT
Hôm nay, vào lúc ................ giờ ngày ........ tháng ........ năm .........:
Thành phần Đoàn kiểm tra gồm có:
1. Đại diện cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng nhà, đất:
- Ông/Bà: ........................................................................ Chức vụ: ....................................
- Ông/Bà: ........................................................................ Chức vụ: ....................................
- Ông/Bà: ........................................................................ Chức vụ: ....................................
2. Đại diện cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan có thẩm quyền lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất:
- Ông/Bà: ........................................................................ Chức vụ: ....................................
- Ông/Bà: ........................................................................ Chức vụ: ....................................
- Ông/Bà: ........................................................................ Chức vụ: ....................................
3. Đại diện Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan (nếu có) thuộc địa phương (nơi có cơ sở nhà, đất):
- Ông/Bà: ........................................................................ Cơ quan: ....................................
- Ông/Bà: ........................................................................ Cơ quan: ....................................
- Ông/Bà: ........................................................................ Cơ quan: ....................................
4. Đại diện Bộ Tài chính (1):
- Ông/Bà: ........................................................................ Chức vụ: ....................................
- Ông/Bà: ........................................................................ Chức vụ: ....................................
Cùng tiến hành kiểm tra hiện trạng nhà, đất tại địa chỉ:
................................................................................................................................................
I. HỒ SƠ PHÁP LÝ VỀ NHÀ, ĐẤT VÀ GIẤY TỜ PHÁP LÝ LIÊN QUAN
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
II. KẾT QUẢ KIỂM TRA HIỆN TRẠNG NHÀ ĐẤT
1. Chỉ tiêu tổng hợp về nhà, đất
a) Tổng diện tích đất: .................................... m2
b) Tổng số ngôi nhà: .................................... ngôi
c) Tổng diện tích nhà:
- Tổng diện tích xây dựng nhà: .................................... m2
- Tổng diện tích sàn sử dụng nhà: .................................... m2
d) Diện tích xây dựng công trình khác gắn liền với đất (nếu có):.... m2
2. Hiện trạng sử dụng đất:
- Diện tích sử dụng vào mục đích làm việc (bao gồm diện tích đất xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, sân và đường đi nội bộ): ..................... m2
- Diện tích cho mượn: ....................................m2
- Diện tích cho thuê: ....................................m2
- Diện tích đã bố trí làm nhà ở, đất ở: ....................................m2
- Diện tích đang bị lấn chiếm: ....................................m2
- Diện tích sử dụng vào mục đích khác (ghi cụ thể mục đích sử dụng): ....................................m2
- Diện tích bỏ trống, chưa sử dụng: ....................................m2
3. Hiện trạng sử dụng nhà:
	STT
	Nhà và công trình gắn liền với đất
	Diện tích xây dựng nhà
	Diện tích sàn sử dụng nhà
	Số tầng
	Hiện trạng sử dụng
	Đối tượng sử dụng
	Ghi chú

	1
	Ngôi 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Ngôi 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất chịu trách nhiệm về thông tin số liệu diện tích đất, diện tích nhà nêu trên.
III. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NHÀ, ĐẤT (nếu có):
(Trong trường hợp có ý kiến khác so với ý kiến tại Báo cáo kê khai theo Mẫu số 01).
IV. Ý KIẾN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA (nếu có):
(Đoàn kiểm tra ghi nhận hiện trạng sử dụng thực tế tại thời điểm kiểm tra).
Biên bản được lập thành ........... bản và kết thúc vào lúc .................. giờ cùng ngày.
 
	ĐẠI DIỆN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ QUẢN LÝ,
SỬ DỤNG NHÀ, ĐẤT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 


THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
Ghi chú: (1) Đại diện Bộ Tài chính: Đối với nhà, đất thuộc trung ương quản lý (không bao gồm nhà, đất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) trên địa bàn các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ hoặc các trường hợp khác (nếu cần).
